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I. MA TRẬN:
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          Cấp độ
Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	Chủ đề 1

Đồ dùng điện trong gia đình.


	1. Biết được một số vật liệu dẫn điện.
2. Biết được nguyên lí làm việc  quạt điện.

3. Biết được hai bộ phận chính của động cơ điện một pha.

4.Chức năng của máy biến áp một pha


	5. Hiểu được cách tính điện năng tiêu thụ
6. Hiểu được ưu, nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang


	
	

	Số câu: 6

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%
	4                              2
	2                                                      1
	
	

	Chủ đề 2

Mạng điện trong nhà.
	1. Biết đặc điểm của mạng điện, cấu tạo của mạng điện trong nhà
2. Kể tên được các thiết bị lấy điện.

	3. Hiểu được cấu tạo, chức năng, cấu tạo của các thiết bị lấy điện, đóng cắt, bảo vệ mạch điện


	4. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đơn giản.


	5. Tại sao người ta dùng dây chì để bảo vệ mạch điện khỏi sự cố ngắn mạch?

	Số câu: 10

Số điểm:7

Tỉ lệ 70%
	4                                   2
	4

2
	1

2
	1

1

	Tổng số câu:16

Tổngsố điểm: 10

Tỉ lệ : 100 %
	Số câu: 8

Số điểm: 4

Tỉ lệ : 40 %


	Số câu: 6

Số điểm: 3

Tỉ lệ : 30 %


	Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ : 20 %


	Số câu: 1

Số điểm: 1

Tỉ lệ : 10 %
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I. Trắc nghiệm: (7đ) Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Cấu tạo động cơ điện 1 pha gồm những bộ phận cơ bản nào?

A. Stato và Rôto.

B. Stato và cuộn dây điện từ.

C. Rôto và lõi thép.

D. Đáp án A và C

Câu 2. Vật liệu dẫn điện là vật liệu nào?
A. Thủy tinh 

B. Anico
C. Nhôm
D. Cao su
Câu 3. Phát biểu nào đúng về nguyên lí làm việc của quạt điện?
A. Khi đóng điện, động cơ điện quay, kéo cánh quạt quay theo tạo ra gió mát.

B. Khi đóng điện, động cơ điện quay, cánh bơm lắp trên trục động cơ sẽ quay, hút nước vào buồng bơm và đẩy nước đến ống thoát.
C. Khi đóng điện sẽ có dòng điện chạy trong dây quấn stato và dòng điện cảm ứng trong dây quấn roto, tác dụng từ của dòng điện làm cho roto động cơ quay.

D. Đáp án khác

Câu 4. Công dụng nào sau đây không phải của máy biến áp:

A. Giảm điện áp của dòng điện xoay chiều.

B. Tăng cường độ của dòng điện.

C. Giảm hao phí trong điện năng. 

D. Tăng điện áp của dòng điện xoay chiều.

Câu 5. Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn 220V – 60W trong một tháng (30 ngày), mỗi ngày bật đèn 4 giờ.

A. 6 kWh

B. 7 kWh

C. 7,2 kWh

D. 7,5 kWh

Câu 6. Đèn huỳnh quang có nhược điểm gì?
A. Không cần chấn lưu. Ánh sáng liên tục
B. Cần chấn lưu. Ánh sáng phát ra không liên tục.

C.Tuổi thọ thấp. Không tiết kiệm điện năng
D.Tiết kiệm điện năng. Tuổi thọ cao
Câu 7. Ở nước ta, mạng điện trong nhà có cấp điện áp là:

A. 220V

B. 110V

C. 380V

D. Đáp án khác

Câu 8. Mạch chính của mạng điện trong nhà gồm:

A. Dây pha

B. Dây trung tính

C. Dây pha và dây trung tính

D. Dây pha hoặc dây trung tính

Câu 9. Chọn phát biểu sai về sự phù hợp điện áp giữa các thiết bị, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện?

A.Các thiết bị điện (công tắc,cầu dao,ổ cắm điện...) phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp của mạng điện.

B. Các đồ dùng điện (bàn là, nồi cơm, quạt điện...) phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp của mạng điện.

C. Các thiết bị đóng-cắt, bảo vệ và điều khiển (cầu dao, aptomat, cầu chì, công tắc, phích cắm....) điện áp định mức có thể lớn hơn điện áp mạng điện.
D. Các thiết bị đóng-cắt, bảo vệ và điều khiển (cầu dao, aptomat, cầu chì, công tắc, phích cắm....) điện áp định mức có thể nhỏ hơn điện áp mạng điện.
Câu 10. Thiết bị cung cấp điện cho các đồ dùng điện là:

A.Phích cắm

B. Công tắc

C. Ổ cắm điện

D. Cầu chì
Câu 11. Vỏ của công tắc điện thường làm bằng:

A. Đồng, kẽm

B. Gang, thiếc

C. Nhựa, sứ

D. Thủy tinh

Câu 12. Bộ phận quan trọng nhất của cầu chì là:

A. Vỏ

B. Dây chảy

C. Cực giữ dây chảy

D. Cực giữ dây dẫn điện
Câu 13. Các điện cực trong cầu chì có công dụng gì ?

A. Cách điện

B. Nối, giữ dây chảy và dây dẫn điện

C. Dẫn điện

D. Bảo vệ mạch điện

Câu 14. Vì sao nói aptomat an toàn hơn so với cầu chì ?

A. Aptomat là thiết bị vừa đóng cắt vừa bảo vệ mạch điện

B. Aptomat tự động cắt điện khi có sự cố chập mạch

C. Aptomat có thể thay thế cầu dao, đóng cắt nhanh

D. Tất cả đều đúng

Tự luận: (3đ)
Câu 1: (2đ) Mạch điện gồm 1 cầu chì 1 ổ cắm điện, 2 công tắc hai cực điều khiển hai bóng đèn. Lưu ý: mắc song song và gồm 3 nhánh.
Câu 2: (1đ) Tại sao người ta dùng dây chì để bảo vệ mạch điện khỏi sự cố ngắn mạch?
------------------------HẾT------------------------
	ĐỀ THAM KHẢO
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I.Trắc nghiệm: (Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	A
	C
	A
	B
	C
	B
	A

	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14

	C
	D
	C
	C
	B
	B
	D


II.Tự luận: (3đ)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
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Sơ đồ lắp đặt mạch điện:
	2 điểm



	Câu 2

	Khi xảy ra sự cố ngắn mạch hoặc quá tải, điện áp bị tăng lên quá giá trị định mức làm cầu chì nổ, mạch điện bị ngắt. Nhờ đó mà mạch điện, các đồ dùng điện và thiết bị điện được bảo vệ.
	1 điểm
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